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1 Nguyễn Thị Duyên 1985 Xã Trà Kót, Huyện Bắc Trà My 136/2023/C18.03

2 Huỳnh Thị Thương 1996 Xã Trà Kót, Huyện Bắc Trà My 137/2023/C18.03

3 Nguyễn Thị Thương 1985 xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My 138/2023/C18.03

4 Lương Thị Bích Hà 1982 xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My 139/2023/C18.03

5 Châu Thị Thơm 1992 Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My 140/2023/C18.03

6 Trần Thị Kim Đam 1993 Xã Trà Giác, Huyện Bắc Trà My 141/2023/C18.03

7 Hồ Thị Thư 1991 Xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My 142/2023/C18.03

8 Đinh Thị Bé 1989 Xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My 143/2023/C18.03

9 Bùi Thị Luôn 1996 Xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My 144/2023/C18.03

10 Hồ Thị Thu 1992 Xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My 145/2023/C18.03

11 Hồ Văn Trung 1987 Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My 146/2023/C18.03

12 Hồ Thị Linh 2000 Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My 147/2023/C18.03

13 Hồ Văn Tam 1986 Xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My 148/2023/C18.03

14 Hồ Văn Nhì 1998 Xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My 149/2023/C18.03

15 Lê Thị Hê 1997 Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My 150/2023/C18.03

16 Hồ Thị Thơm 2000 Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My 151/2023/C18.03

17 Hồ Thị Mực 1995 Xã Phước Kim, Huyện Phước Sơn 152/2023/C18.03

18 Hồ Thị Vây 1992 Xã Phước Kim, Huyện Phước Sơn 153/2023/C18.03

19 Hồ Văn Kem 1988 Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn 154/2023/C18.03

20 Hồ Văn Nương 1987 Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn 155/2023/C18.03

21 Hồ Thị Sáu 1992 Xã Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn 156/2023/C18.03

22 Hồ Thị Phiên 1988 Xã Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn 157/2023/C18.03

23 Zơ Râm Bành 1987 Xã Đắc Tôi, Huyện Nam Giang 158/2023/C18.03

24 Zơ Râm Liên 1992 Xã Đắc Tôi, Huyện Nam Giang 159/2023/C18.03

25 B Ling Thừa 1991 Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang 160/2023/C18.03

26 A lăng Thị Ươm 1983 Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang 161/2023/C18.03

27 Coor Lựu 1996 Xã Tà Bhing, Huyện Nam Giang 162/2023/C18.03

28 Briu Ghinh 1977 Xã Tà Bhing, Huyện Nam Giang 163/2023/C18.03

29 A Lăng Thị Chớp 1990 Xã Tà Pơơ, Huyện Nam Giang 164/2023/C18.03

30 Hiên Nghí 1993 Xã Tà Pơơ, Huyện Nam Giang 165/2023/C18.03

31 Pơ Loong Thị Táo 1992 Xã Chà Vàl, Huyện Nam Giang 166/2023/C18.03

32 A Rất Thị Sang 1995 Xã Chà Vàl, Huyện Nam Giang 167/2023/C18.03

33 Alăng Thị Gáy 1987 Xã Sông Kôn, Huyện Đông Giang 168/2023/C18.03

34 Arất Thị Kua 1994 Xã Sông Kôn, Huyện Đông Giang 169/2023/C18.03

35 Bhnướch Thị Ánh 1986 Xã Zà Hung, Huyện Đông Giang 170/2023/C18.03

36 Bling Thị Điếu 1995 Xã Zà Hung, Huyện Đông Giang 171/2023/C18.03

37 Arất Thị Tre 2000 Xã Mà Cooih, Huyện Đông Giang 172/2023/C18.03

38 Hốih Bóch 1977 Xã Mà Cooih, Huyện Đông Giang 173/2023/C18.03

39 Pơ Loong Thị Thới 1990 Xã Jơ Ngây, Huyện Đông Giang 174/2023/C18.03

40 Alăng Thị Lim 1992 Xã Jơ Ngây, Huyện Đông Giang 175/2023/C18.03

41 Zơrâm Nhích 1994 Xã Gary, Huyện Tây Giang 176/2023/C18.03

42 Alăng Thị Kiệt 1992 Xã Gary, Huyện Tây Giang 177/2023/C18.03

43 Ploong Nhươi 1993 Xã Ch'um, Huyện Tây Giang 178/2023/C18.03
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44 Bhling Thị Đên 1998 Xã Ch'um, Huyện Tây Giang 179/2023/C18.03

45 CơLâu Héo 1989 Xã Tr'Hy, Huyện Tây Giang 180/2023/C18.03

46 Bling Thị Tình 1993 Xã Tr'Hy, Huyện Tây Giang 181/2023/C18.03

47 Hồ Thị Danh 1995 Xã Phước Gia, Huyện Hiệp Đức 182/2023/C18.03

48 Hồ Thị Xưng 1995 Xã Phước Gia, Huyện Hiệp Đức 183/2023/C18.03

49 Nguyễn Đức Thanh 1990 Xã Phước Trà, Huyện Hiệp Đức 184/2023/C18.03

50 Nguyễn Thị Kim Dung 1979 Xã Phước Trà, Huyện Hiệp Đức 185/2023/C18.03
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